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Sơn Dương, ngày        tháng    năm 2026 
 

KẾ HOẠCH 

Bảo đảm an ninh nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn 

đáp ứng yêu cầu phòng thủ dân sự trên địa bàn xã Sơn Dương 
 

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023; Luật số 

98/2025/QH15 ngày 27/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân 

sự, quốc phòng; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; Quyết định số 1343/QĐ-TTg 

ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng 

thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 184/KH-UBND 

ngày 10/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về hành động thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.  

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh nông, 

lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu phòng thủ dân sự trên 

địa bàn xã, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó kịp thời và khắc phục hiệu 

quả hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có khả năng ảnh hưởng đến sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, nguồn nước, hạ tầng nông 

thôn và đời sống Nhân dân. 

- Bảo vệ an toàn vùng sản xuất, rừng, vật nuôi, cây trồng, thủy sản, công 

trình thủy lợi, cơ sở sản xuất và nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu; hạn 

chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và môi trường. 

- Nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng huy động lực lượng, 

phương tiện, vật tư tại chỗ; bảo đảm duy trì sản xuất, ổn định đời sống và sớm 

phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội sau sự cố, thiên tai, thảm họa. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát phương châm “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc 

phục khẩn trương, hiệu quả”, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; phân 

công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông, lâm, ngư nghiệp, 

phát triển nông thôn với phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, phòng chống 

dịch bệnh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội. 
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- Thường xuyên rà soát, cập nhật phương án theo tình hình thực tế; ưu tiên 

bảo vệ tính mạng Nhân dân, các khu vực xung yếu, hộ gia đình dễ bị tổn thương 

và các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Rà soát, đánh giá nguy cơ và xác định khu vực trọng điểm 

- Rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ, sạt lở đất, hạn hán, thiếu 

nước, rét đậm, rét hại, cháy rừng; các vùng sản xuất tập trung, khu chăn nuôi, ao 

hồ nuôi thủy sản, công trình thủy lợi, hồ đập, kênh mương và các tuyến giao thông 

phục vụ sản xuất. 

- Theo dõi tình hình sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh động vật và thủy sản; 

kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường về nguồn nước, môi trường, dịch bệnh, 

nguồn cung giống, vật tư nông nghiệp và lương thực, thực phẩm. 

- Lập danh sách các điểm xung yếu, cơ sở có nguy cơ cao, hộ sản xuất quy 

mô lớn và các nguồn lực có thể huy động để phục vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn 

và khôi phục sản xuất. 

2. Bảo đảm an ninh sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và lương thực, 

thực phẩm 

- Hướng dẫn Nhân dân bố trí mùa vụ, cơ cấu giống phù hợp; chủ động các 

biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước thời tiết cực đoan, thiên tai và dịch 

bệnh; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng theo quy định. 

- Chủ động phương án dự phòng giống cây trồng, con giống, thức ăn chăn 

nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư thiết yếu 

để phục hồi sản xuất khi xảy ra thiệt hại. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 

thực phẩm; ngăn chặn việc kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh 

để đầu cơ, tăng giá. 

- Bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu; không để xảy ra 

tình trạng thiếu đói, đứt gãy nguồn cung cục bộ, nhất là trong thời gian bị chia cắt 

do thiên tai hoặc sự cố. 

3. Bảo đảm an ninh lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng 

- Tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng; kịp thời phát 

hiện và xử lý hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, săn 

bắt động vật hoang dã và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. 

- Rà soát khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; duy trì lực lượng, dụng cụ, 

phương tiện chữa cháy tại chỗ; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và ven 

rừng, nhất là trong thời kỳ nắng nóng, hanh khô. 
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- Khi xảy ra cháy rừng, tổ chức huy động lực lượng theo phương án, ưu tiên 

bảo đảm an toàn cho người tham gia chữa cháy; khoanh vùng, dập tắt đám cháy, 

ngăn cháy lan và tổ chức khắc phục hậu quả, phục hồi rừng. 

4. Bảo đảm an ninh thủy sản, nguồn nước và công trình thủy lợi 

- Theo dõi chất lượng nguồn nước tại ao, hồ, khu nuôi trồng thủy sản; hướng 

dẫn phòng, chống dịch bệnh thủy sản, xử lý kịp thời hiện tượng thủy sản chết bất 

thường, không để phát tán mầm bệnh và gây ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn việc sử dụng xung điện, 

chất nổ, hóa chất độc và các phương thức hủy diệt để khai thác thủy sản; bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái. 

- Kiểm tra, phát hiện sớm hư hỏng, nguy cơ mất an toàn tại hồ, đập, kênh 

mương và công trình thủy lợi; tổ chức cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và báo 

cáo cấp có thẩm quyền để xử lý khi vượt khả năng của xã. 

- Có phương án điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên nước sinh hoạt và 

nước phục vụ sản xuất thiết yếu trong tình huống hạn hán, thiếu nước hoặc ô 

nhiễm nguồn nước. 

5. Bảo vệ hạ tầng nông thôn, duy trì sản xuất và an sinh xã hội 

- Chủ động bảo vệ đường giao thông nông thôn, cầu cống, điện, thông tin 

liên lạc, chợ, điểm cung ứng hàng hóa, cơ sở sản xuất và các công trình phục vụ 

dân sinh, sản xuất trước nguy cơ thiên tai, sự cố. 

- Tổ chức khơi thông dòng chảy, tiêu úng, xử lý cây đổ, vật cản; ưu tiên 

khôi phục các tuyến đường, công trình cấp nước, điện và thông tin liên lạc phục 

vụ chỉ huy, cứu hộ và sản xuất. 

- Kịp thời hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 

cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế; bảo đảm nước sạch, lương 

thực, thực phẩm và điều kiện sinh hoạt thiết yếu. 

6. Bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và 

nông thôn 

- Chủ động nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành 

vi trộm cắp nông sản, vật tư, gia súc, gia cầm; phá hoại công trình, rừng, cây trồng, 

vật nuôi; tranh chấp, khiếu kiện phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự. 

- Đấu tranh với hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, khan hiếm hàng hóa 

để đầu cơ, găm hàng, nâng giá, cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc tung 

tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân. 

- Phối hợp bảo vệ hiện trường, tài sản của Nhà nước và Nhân dân tại khu 

vực sơ tán, khu vực xảy ra sự cố; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho hoạt 

động cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng cứu trợ. 
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7. Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn và cảnh báo 

- Tuyên truyền kiến thức phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh, cháy rừng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và kỹ năng ứng phó sự cố 

cho cán bộ, các thôn, hộ sản xuất và Nhân dân. 

- Duy trì thông tin liên lạc, tiếp nhận và truyền phát kịp thời cảnh báo của 

cơ quan chuyên môn; sử dụng hệ thống truyền thanh, nhóm thông tin cộng đồng 

và các kênh phù hợp để thông báo nhanh đến người dân. 

- Tổ chức hoặc lồng ghép tập huấn, diễn tập các tình huống trọng điểm; 

nâng cao kỹ năng sơ tán người, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, phòng 

chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất. 

8. Tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả 

- Khi có nguy cơ hoặc xảy ra sự cố, thiên tai, thảm họa, Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự xã tổ chức chỉ huy thống nhất; huy động lực lượng dân quân, Công an, 

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, y tế, đoàn thể, thôn và các lực 

lượng khác theo thẩm quyền. 

- Ưu tiên cứu người, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo vệ tài sản, 

đàn vật nuôi, giống cây trồng, lương thực, vật tư và công trình quan trọng; tổ chức 

chốt chặn, cảnh báo tại khu vực không an toàn. 

- Sau sự cố, khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại; vệ sinh môi trường, 

tiêu độc, khử trùng, thu gom và xử lý xác động vật; sửa chữa hạ tầng thiết yếu, hỗ 

trợ giống, vật tư và khôi phục sản xuất theo quy định. 

- Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của xã, kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp trên để 

đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện, vật tư. 

III. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRỌNG ĐIỂM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Mưa lớn, lũ, ngập úng, sạt lở gây thiệt hại sản xuất 

- Theo dõi cảnh báo; kiểm tra điểm xung yếu; chủ động tiêu úng, gia cố 

công trình, di dời người và tài sản, vật nuôi khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Tổ chức cấm, hạn chế qua lại tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở; 

bảo đảm lực lượng trực, cứu hộ; sau thiên tai tổ chức vệ sinh đồng ruộng, tiêu độc, 

phục hồi cây trồng, vật nuôi và hạ tầng. 

2. Dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản 

- Khoanh vùng, xác minh, báo cáo cơ quan chuyên môn; tổ chức vệ sinh, 

tiêu độc, khử trùng, cách ly, xử lý ổ dịch theo hướng dẫn; không vận chuyển, mua 

bán sản phẩm từ vùng có dịch trái quy định. 

- Bảo đảm vật tư, hóa chất, thuốc thú y, nhân lực; tuyên truyền để người 

dân không giấu dịch, không vứt xác động vật ra môi trường; hỗ trợ khôi phục sản 

xuất sau khi dịch được kiểm soát. 
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3. Cháy rừng 

- Phát hiện, báo động, xác định hướng cháy, huy động lực lượng tại chỗ, tổ 

chức chữa cháy theo phương án; mở đường băng cản lửa khi cần thiết và bảo đảm 

tuyệt đối an toàn cho lực lượng. 

- Bảo vệ khu dân cư, công trình và tài sản nằm gần khu vực cháy; sau khi 

dập tắt tiếp tục canh gác, xử lý tàn lửa, xác định thiệt hại và tổ chức phục hồi rừng. 

4. Ô nhiễm nguồn nước, sự cố hồ đập hoặc thủy sản chết bất thường 

- Khoanh vùng, cảnh báo, tạm dừng sử dụng nguồn nước có nguy cơ mất 

an toàn; lấy thông tin ban đầu, báo cơ quan chuyên môn, tổ chức cấp nước thay 

thế khi cần thiết. 

- Không tiêu thụ thủy sản chết, sản phẩm không bảo đảm an toàn; thu gom, 

xử lý theo hướng dẫn, ngăn ô nhiễm lan rộng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

5. Gián đoạn nguồn cung lương thực, thực phẩm và vật tư thiết yếu 

- Rà soát nguồn hàng, phối hợp các cơ sở kinh doanh duy trì cung ứng; ưu 

tiên địa bàn bị chia cắt, hộ khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ. 

- Tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý hành vi đầu cơ, nâng giá, bán hàng giả, 

hàng kém chất lượng; tổ chức tiếp nhận, phân phối cứu trợ công khai, đúng đối tượng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân 

cấp; lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phòng thủ dân sự, 

phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm 

đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Đối với nội dung chi ngân sách cho hoạt động 

phòng thủ dân sự, thực hiện theo Nghị định số 200/2025/NĐ-CP và Thông tư số 

69/2026/TT-BTC ngày 22/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng các quy định 

hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai Kế 

hoạch; rà soát nguy cơ, hướng dẫn các thôn và cơ sở sản xuất thực hiện các biện 

pháp bảo vệ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, tài nguyên và môi trường. 

Phối hợp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo dõi thời tiết, thiên tai, dịch 

bệnh; tham mưu phương án dự phòng giống, vật tư, khôi phục sản xuất; tổng hợp 

thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ khi xảy ra sự cố. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức chỉ huy, điều hành 

ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang bị, địa 

điểm sơ tán và tổ chức cứu hộ, cứu nạn theo chức năng. 
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Phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra khả năng sẵn sàng huy động 

lực lượng và thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”. 

3. Công an xã 

Chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự; nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với 

các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thị trường 

vật tư, lương thực, thực phẩm và tài nguyên rừng. 

Tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ khu vực sơ tán, khu vực sự cố; phối hợp 

cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ tài sản của Nhà nước, Nhân dân. 

4. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, rà soát đối tượng yếu thế, tham 

mưu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm ổn định đời sống sau sự cố, thiên 

tai, thảm họa. 

5. Trung tâm Dịch vụ công xã 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng thủ dân sự, phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ rừng, an toàn thực phẩm và các nội dung của 

Kế hoạch trên hệ thống thông tin cơ sở. 

Phối hợp với phòng Kinh tế rà soát, tổng hợp thiệt hại do thiên tai tham 

mưu phương án dự phòng giống, vật tư, khôi phục sản xuất. 

6. Trạm Y tế xã 

Chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, lực lượng sơ cấp cứu; hướng dẫn vệ sinh môi 

trường, phòng chống dịch bệnh, sử dụng nước và thực phẩm an toàn sau thiên tai, 

sự cố. 

Phối hợp giám sát nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm 

nguồn nước, thực phẩm không an toàn, dịch bệnh và các sự cố môi trường. 

7. Văn phòng HĐND và UBND xã 

Phối hợp bảo đảm thông tin chỉ đạo, điều hành; tổng hợp báo cáo theo yêu 

cầu của Ủy ban nhân dân xã và cơ quan cấp trên; tham mưu bảo đảm điều kiện 

phục vụ chỉ huy khi có tình huống. 

8. Các thôn trên địa bàn xã 

Tổ chức tuyên truyền đến Nhân dân; nắm chắc hộ dân, khu vực, công trình 

và cơ sở sản xuất có nguy cơ; duy trì lực lượng tại chỗ, phương tiện, dụng cụ cần 

thiết; chủ động báo cáo khi phát hiện sự cố. 

Thực hiện sơ tán, hỗ trợ người dân, bảo vệ tài sản, vật nuôi, cây trồng; thống 

kê thiệt hại trung thực, kịp thời và phối hợp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất. 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh; tham gia hỗ 

trợ, cứu trợ và khôi phục sản xuất. 
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Phát huy vai trò giám sát cộng đồng, vận động nguồn lực xã hội hóa đúng 

quy định, góp phần bảo đảm an sinh và ổn định đời sống Nhân dân. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh 

về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp Môi trường; 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH xã; 
- Các cơ quan, đơn vị, các thôn; 
- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Phùng Việt Hưng 
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